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10050031 Hoàng Thị Hồng Hạnh 02/11/1992 Lịch sử kinh tế Việt Nam 2 190.000        -                190.000        QH-2010-E KETOAN
10050031 Hoàng Thị Hồng Hạnh 02/11/1992 Kế toán tài chính 3 3 555.000        -                555.000        QH-2010-E KETOAN
10050528 Bùi Thị Thuỳ Dương 31/03/1991 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 290.000        -                290.000        QH-2010-E KETOAN
10050528 Bùi Thị Thuỳ Dương 31/03/1991 Thực hành kế toán tài chính 2 370.000        -                370.000        QH-2010-E KETOAN
10050528 Bùi Thị Thuỳ Dương 31/03/1991 Kinh tế tiền tệ ngân hàng 3 840.000        -                840.000        QH-2010-E KETOAN
10050528 Bùi Thị Thuỳ Dương 31/03/1991 Kế toán tài chính 3 3 555.000        -                555.000        QH-2010-E KETOAN
10050116 Khổng Thị Thu 21/02/1992 Tài chính doanh nghiệp 2 3 840.000        -                840.000        QH-2010-E KTCT
10050116 Khổng Thị Thu 21/02/1992 Quản trị ngân hàng thương mại 3 840.000        -                840.000        QH-2010-E KTCT
10050116 Khổng Thị Thu 21/02/1992 Quản trị học 3 840.000        -                840.000        QH-2010-E KTCT
10050116 Khổng Thị Thu 21/02/1992 Phân tích tài chính 3 555.000        -                555.000        QH-2010-E KTCT
10050116 Khổng Thị Thu 21/02/1992 Ngân hàng quốc tế 2 560.000        -                560.000        QH-2010-E KTCT
10050116 Khổng Thị Thu 21/02/1992 Định giá doanh nghiệp 3 840.000        -                840.000        QH-2010-E KTCT
10050543 Tống Thị Duyên 25/11/1992 Thanh toán quốc tế 3 555.000        -                555.000        QH-2010-E KTCT
10050543 Tống Thị Duyên 25/11/1992 Tài chính doanh nghiệp 2 3 555.000        -                555.000        QH-2010-E KTCT
10050543 Tống Thị Duyên 25/11/1992 Phân tích tài chính 3 555.000        -                555.000        QH-2010-E KTCT
10050544 Lê Thanh Huyền 20/11/1992 Tài chính doanh nghiệp 2 3 555.000        -                555.000        QH-2010-E KTCT
10050544 Lê Thanh Huyền 20/11/1992 Phân tích tài chính 3 555.000        -                555.000        QH-2010-E KTCT
10050544 Lê Thanh Huyền 20/11/1992 Nguyên lý quản trị kinh doanh 3 555.000        -                555.000        QH-2010-E KTCT
10050550 Phạm Thị Minh Phương 03/10/1992 Tài chính doanh nghiệp 2 3 555.000        -                555.000        QH-2010-E KTCT
10050550 Phạm Thị Minh Phương 03/10/1992 Phân tích tài chính 3 555.000        -                555.000        QH-2010-E KTCT
10050551 Phạm Thị Phượng 12/02/1992 Tài chính doanh nghiệp 2 3 555.000        -                555.000        QH-2010-E KTCT
10050551 Phạm Thị Phượng 12/02/1992 Phân tích tài chính 3 555.000        -                555.000        QH-2010-E KTCT
10050551 Phạm Thị Phượng 12/02/1992 Nguyên lý marketing 3 555.000        -                555.000        QH-2010-E KTCT
10050553 Nguyễn Bá Quyền 25/12/1992 Toàn cầu hóa và phát triển kinh tế 3 840.000        -                840.000        QH-2010-E KTCT
10050554 Nguyễn Thị Thảo 11/07/1992 Thuế 3 555.000        -                555.000        QH-2010-E KTCT
10050554 Nguyễn Thị Thảo 11/07/1992 Tài chính doanh nghiệp 2 3 555.000        -                555.000        QH-2010-E KTCT
10050554 Nguyễn Thị Thảo 11/07/1992 Phân tích tài chính 3 555.000        -                555.000        QH-2010-E KTCT
10050555 Trần Thị Thu Trang 25/09/1992 Tài chính doanh nghiệp 2 3 555.000        555.000        -                QH-2010-E KTCT
10050555 Trần Thị Thu Trang 25/09/1992 Phân tích tài chính 3 555.000        555.000        -                QH-2010-E KTCT
10050605 Nguyễn Thị Thương 08/01/1991 Chính phủ và chính sách công 3 555.000        -                555.000        QH-2010-E KTCT
10050605 Nguyễn Thị Thương 08/01/1991 Tiếng Anh B1 5 725.000        -                725.000        QH-2010-E KTCT
10050605 Nguyễn Thị Thương 08/01/1991 Kinh tế học về những vấn đề xã hội 3 840.000        -                840.000        QH-2010-E KTCT
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10050311 Lê Văn Minh 08/08/1990 Thanh toán quốc tế 3 555.000        -                555.000        QH-2010-E KTĐN
10050311 Lê Văn Minh 08/08/1990 Nguyên lý marketing 3 555.000        -                555.000        QH-2010-E KTĐN
10050311 Lê Văn Minh 08/08/1990 Nguyên lý kế toán 3 555.000        -                555.000        QH-2010-E KTĐN
10050368 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 13/08/1992 Toán kinh tế 3 555.000        -                555.000        QH-2010-E KTĐN
10050368 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 13/08/1992 Thương mại điện tử 3 555.000        -                555.000        QH-2010-E KTĐN
10050368 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 13/08/1992 Nguyên lý kế toán 3 555.000        -                555.000        QH-2010-E KTĐN
10050501 Trần Ngọc Huy 22/01/1990 Xác suất thống kê 3 840.000        -                840.000        QH-2010-E KTĐN
10050501 Trần Ngọc Huy 22/01/1990 Thương mại điện tử 3 555.000        -                555.000        QH-2010-E KTĐN
10050501 Trần Ngọc Huy 22/01/1990 Tài chính quốc tế 3 840.000        -                840.000        QH-2010-E KTĐN
10050501 Trần Ngọc Huy 22/01/1990 Nguyên lý kế toán 3 555.000        -                555.000        QH-2010-E KTĐN
10050501 Trần Ngọc Huy 22/01/1990 Kinh tế phát triển 3 840.000        -                840.000        QH-2010-E KTĐN
10050504 Trương Văn Thân 13/01/1990 Tin học cơ sở 3 840.000        -                840.000        QH-2010-E KTĐN
10050504 Trương Văn Thân 13/01/1990 Nguyên lý marketing 3 555.000        -                555.000        QH-2010-E KTĐN
10050526 Liêu Hải Vân 16/06/1991 Thuế 3 555.000        -                555.000        QH-2010-E KTĐN
10050526 Liêu Hải Vân 16/06/1991 Tài chính quốc tế 3 840.000        -                840.000        QH-2010-E KTĐN
10050526 Liêu Hải Vân 16/06/1991 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 840.000        -                840.000        QH-2010-E KTĐN
10050526 Liêu Hải Vân 16/06/1991 Luật kinh tế 2 560.000        -                560.000        QH-2010-E KTĐN
10050526 Liêu Hải Vân 16/06/1991 Kinh tế vi mô 2 3 840.000        -                840.000        QH-2010-E KTĐN
10050526 Liêu Hải Vân 16/06/1991 Kinh tế phát triển 3 555.000        -                555.000        QH-2010-E KTĐN
10050526 Liêu Hải Vân 16/06/1991 Giáo dục quốc phòng-an ninh 3 3 435.000        -                435.000        QH-2010-E KTĐN
10053063 Trần Thị Huyền Anh 12/05/1991 Thương mại quốc tế 3 840.000        -                840.000        QH-2010-E KTĐN-LK
10053063 Trần Thị Huyền Anh 12/05/1991 Lịch sử các học thuyết kinh tế 3 840.000        -                840.000        QH-2010-E KTĐN-LK
10053112 Phạm Thị Quỳnh Nga 02/06/1991 Thương mại quốc tế 3 840.000        -                840.000        QH-2010-E KTĐN-LK
10053112 Phạm Thị Quỳnh Nga 02/06/1991 Lịch sử các học thuyết kinh tế 3 840.000        -                840.000        QH-2010-E KTĐN-LK
10053112 Phạm Thị Quỳnh Nga 02/06/1991 Kinh tế lượng 3 840.000        -                840.000        QH-2010-E KTĐN-LK
10053135 Phùng Ngọc Tân 28/11/1991 Kinh tế lượng 3 840.000        -                840.000        QH-2010-E KTĐN-LK
10053194 Vũ Quỳnh Mai 02/04/1991 Toán kinh tế 3 840.000        -                840.000        QH-2010-E KTĐN-LK
10053194 Vũ Quỳnh Mai 02/04/1991 Kinh tế lượng 3 840.000        -                840.000        QH-2010-E KTĐN-LK
9050290 Nguyễn Thị Phương Liên 01/09/1991 Quản trị rủi ro tài chính 3 555.000        -                555.000        QH-2010-E KTPT
9050290 Nguyễn Thị Phương Liên 01/09/1991 Phân tích tài chính 3 555.000        -                555.000        QH-2010-E KTPT
9050290 Nguyễn Thị Phương Liên 01/09/1991 Định giá doanh nghiệp 3 555.000        -                555.000        QH-2010-E KTPT
9050310 Nguyễn Đức Tâm 25/09/1991 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 840.000        -                840.000        QH-2010-E KTPT

10050068 Trịnh Văn Mạnh 24/08/1992 Toán kinh tế 3 840.000        -                840.000        QH-2010-E KTPT
10050068 Trịnh Văn Mạnh 24/08/1992 Kinh tế lượng 3 840.000        -                840.000        QH-2010-E KTPT
10050081 Hoàng Đức Nhâm 16/03/1992 Toán kinh tế 3 840.000        -                840.000        QH-2010-E KTPT
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10050081 Hoàng Đức Nhâm 16/03/1992 Thuế 3 555.000        -                555.000        QH-2010-E KTPT
10050081 Hoàng Đức Nhâm 16/03/1992 Quản lý dự án phát triển 3 555.000        -                555.000        QH-2010-E KTPT
10050081 Hoàng Đức Nhâm 16/03/1992 Phân tích chi tiêu công 3 555.000        -                555.000        QH-2010-E KTPT
10050081 Hoàng Đức Nhâm 16/03/1992 Lựa chọn công cộng 3 555.000        -                555.000        QH-2010-E KTPT
10050081 Hoàng Đức Nhâm 16/03/1992 Kinh tế tiền tệ ngân hàng 3 555.000        -                555.000        QH-2010-E KTPT
10050081 Hoàng Đức Nhâm 16/03/1992 Kinh tế phát triển 2 3 555.000        -                555.000        QH-2010-E KTPT
10050081 Hoàng Đức Nhâm 16/03/1992 Kinh tế môi trường 3 555.000        -                555.000        QH-2010-E KTPT
10050109 Trần Việt Thảo 08/09/1992 Phân tích chính sách kinh tế xã hội 3 555.000        -                555.000        QH-2010-E KTPT
10050109 Trần Việt Thảo 08/09/1992 Bóng rổ 1 145.000        -                145.000        QH-2010-E KTPT
10050131 Lương Thị Tuyến 01/05/1992 Tài chính doanh nghiệp 2 3 840.000        -                840.000        QH-2010-E KTPT
10050131 Lương Thị Tuyến 01/05/1992 Quản trị ngân hàng thương mại 3 840.000        -                840.000        QH-2010-E KTPT
10050132 Nguyễn Thị Tuyết 06/12/1992 Nguyên lý quản trị kinh doanh 3 840.000        -                840.000        QH-2010-E KTPT
10050302 Hoàng Thành Lê 15/07/1992 Toán kinh tế 3 555.000        -                555.000        QH-2010-E KTPT
10050302 Hoàng Thành Lê 15/07/1992 Tin học cơ sở 3 840.000        -                840.000        QH-2010-E KTPT
10050302 Hoàng Thành Lê 15/07/1992 Thuế 3 840.000        -                840.000        QH-2010-E KTPT
10050302 Hoàng Thành Lê 15/07/1992 Tài chính doanh nghiệp 2 3 840.000        -                840.000        QH-2010-E KTPT
10050302 Hoàng Thành Lê 15/07/1992 Quản trị ngân hàng thương mại 3 840.000        -                840.000        QH-2010-E KTPT
10050302 Hoàng Thành Lê 15/07/1992 Quản lý đâu tư 3 840.000        -                840.000        QH-2010-E KTPT
10050302 Hoàng Thành Lê 15/07/1992 Phân tích tài chính 3 555.000        -                555.000        QH-2010-E KTPT
10050310 Nguyễn Thị Thanh Nga 17/10/1992 Định giá doanh nghiệp 3 555.000        -                555.000        QH-2010-E KTPT
10050313 Nguyễn Thị Thanh Nga 17/10/1992 Tài chính doanh nghiệp 2 3 840.000        -                840.000        QH-2010-E KTPT
10050313 Nguyễn Thị Thanh Nga 17/10/1992 Quản trị rủi ro tài chính 3 555.000        -                555.000        QH-2010-E KTPT
10050313 Nguyễn Thị Thanh Nga 17/10/1992 Phân tích tài chính 3 555.000        -                555.000        QH-2010-E KTPT
10050313 Nguyễn Thị Thanh Nga 17/10/1992 Ngân hàng quốc tế 2 370.000        -                370.000        QH-2010-E KTPT
10050321 Ngô Thị Hồng Nhung 09/01/1991 Thương mại quốc tế 3 555.000        -                555.000        QH-2010-E KTPT
10050321 Ngô Thị Hồng Nhung 09/01/1991 Tài chính doanh nghiệp 1 3 840.000        -                840.000        QH-2010-E KTPT
10050321 Ngô Thị Hồng Nhung 09/01/1991 Quản lý dự án phát triển 3 555.000        -                555.000        QH-2010-E KTPT
10050321 Ngô Thị Hồng Nhung 09/01/1991 Ngân hàng quốc tế 2 560.000        -                560.000        QH-2010-E KTPT
10050321 Ngô Thị Hồng Nhung 09/01/1991 Lịch sử các học thuyết kinh tế 3 555.000        -                555.000        QH-2010-E KTPT
10050321 Ngô Thị Hồng Nhung 09/01/1991 Kinh tế lượng 3 555.000        -                555.000        QH-2010-E KTPT
10050321 Ngô Thị Hồng Nhung 09/01/1991 Kế toán tài chính 3 840.000        -                840.000        QH-2010-E KTPT
10050321 Ngô Thị Hồng Nhung 09/01/1991 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam3 435.000        -                435.000        QH-2010-E KTPT
10050370 Nguyễn Trung Hà 27/03/1992 Quản lý dự án phát triển 3 555.000        -                555.000        QH-2010-E KTPT
10050370 Nguyễn Trung Hà 27/03/1992 Phân tích chính sách kinh tế xã hội 3 555.000        -                555.000        QH-2010-E KTPT
10050370 Nguyễn Trung Hà 27/03/1992 Lựa chọn công cộng 3 555.000        -                555.000        QH-2010-E KTPT
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10050539 Phạm Văn Tâm 22/07/1990 Toán kinh tế 3 555.000        -                555.000        QH-2010-E KTPT
10050539 Phạm Văn Tâm 22/07/1990 Kinh tế lượng 3 555.000        -                555.000        QH-2010-E KTPT
10050560 Phạm Thị Hà 19/07/1992 Tài chính doanh nghiệp 2 3 840.000        -                840.000        QH-2010-E KTPT
10050560 Phạm Thị Hà 19/07/1992 Quản trị rủi ro tài chính 3 555.000        -                555.000        QH-2010-E KTPT
10050560 Phạm Thị Hà 19/07/1992 Quản trị ngân hàng thương mại 3 840.000        -                840.000        QH-2010-E KTPT
10050560 Phạm Thị Hà 19/07/1992 Phân tích tài chính 3 555.000        -                555.000        QH-2010-E KTPT
10050560 Phạm Thị Hà 19/07/1992 Định giá doanh nghiệp 3 555.000        -                555.000        QH-2010-E KTPT
10050570 Đàng Văn Tân 28/10/1990 Xác suất thống kê 3 840.000        -                840.000        QH-2010-E KTPT
10050570 Đàng Văn Tân 28/10/1990 Phương pháp nghiên cứu kinh tế 2 560.000        -                560.000        QH-2010-E KTPT
10050570 Đàng Văn Tân 28/10/1990 Kinh tế vi mô 2 3 840.000        -                840.000        QH-2010-E KTPT
11050648 Phùng Thị Mỹ vân 16/06/1992 Thương mại quốc tế 3 840.000        -                840.000        QH-2010-E KTPT
11050648 Phùng Thị Mỹ vân 16/06/1992 Quản trị rủi ro tài chính 3 840.000        -                840.000        QH-2010-E KTPT
11050648 Phùng Thị Mỹ vân 16/06/1992 Phân tích tài chính 3 555.000        -                555.000        QH-2010-E KTPT
11050648 Phùng Thị Mỹ vân 16/06/1992 Ngân hàng quốc tế 2 560.000        -                560.000        QH-2010-E KTPT
10050047 Trần Ngọc Huyền 27/12/1992 Tài chính doanh nghiệp 2 TA 3 990.000        -                990.000        QH-2010-E QTKD
10050047 Trần Ngọc Huyền 27/12/1992 Quản trị chiến lược thương hiệu 3 990.000        -                990.000        QH-2010-E QTKD
10050047 Trần Ngọc Huyền 27/12/1992 Những xu hướng phát triển của thế ký 21 3 990.000        -                990.000        QH-2010-E QTKD
10050047 Trần Ngọc Huyền 27/12/1992 Luật kinh doanh 2 660.000        -                660.000        QH-2010-E QTKD
10050329 Nguyễn Ngọc Quân 22/10/1992 Tài chính doanh nghiệp 2 TA 3 990.000        -                990.000        QH-2010-E QTKD
10050329 Nguyễn Ngọc Quân 22/10/1992 Quản trị chiến lược thương hiệu 3 990.000        -                990.000        QH-2010-E QTKD
10050329 Nguyễn Ngọc Quân 22/10/1992 Những xu hướng phát triển của thế ký 21 3 990.000        -                990.000        QH-2010-E QTKD
10050329 Nguyễn Ngọc Quân 22/10/1992 Luật kinh doanh 2 660.000        -                660.000        QH-2010-E QTKD
10050019 Lê Bảo Giang 06/11/1992 Xác suất thống kê 3 840.000        -                840.000        QH-2010-E TCNH
10050019 Lê Bảo Giang 06/11/1992 Quản trị rủi ro tài chính 3 555.000        -                555.000        QH-2010-E TCNH
10050019 Lê Bảo Giang 06/11/1992 Kinh tế lượng 3 840.000        -                840.000        QH-2010-E TCNH
10050019 Lê Bảo Giang 06/11/1992 Kinh tế công cộng 3 840.000        -                840.000        QH-2010-E TCNH
10050019 Lê Bảo Giang 06/11/1992 Kế toán tài chính 3 840.000        -                840.000        QH-2010-E TCNH
10050019 Lê Bảo Giang 06/11/1992 Kế toán quản trị 3 840.000        -                840.000        QH-2010-E TCNH
10050039 Vũ Văn Hiệu 12/06/1992 Nguyên lý quản trị kinh doanh 3 840.000        -                840.000        QH-2010-E TCNH
10050056 Đoàn Trung Kiên 20/05/1992 Quản trị rủi ro tài chính 3 555.000        -                555.000        QH-2010-E TCNH
10050077 Nguyễn Thị Ngân 08/08/1992 Tài chính doanh nghiệp 2 3 555.000        -                555.000        QH-2010-E TCNH
10050077 Nguyễn Thị Ngân 08/08/1992 Phân tích tài chính 3 555.000        -                555.000        QH-2010-E TCNH
10050100 Nguyễn Thị Sim 25/04/1992 Thanh toán quốc tế 3 840.000        -                840.000        QH-2010-E TCNH
10050111 Trần Văn Thắng 11/04/1992 Quản trị ngân hàng thương mại 3 840.000        -                840.000        QH-2010-E TCNH
10050111 Trần Văn Thắng 11/04/1992 Kế toán tài chính 3 555.000        -                555.000        QH-2010-E TCNH
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10050111 Trần Văn Thắng 11/04/1992 Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghi 2 370.000        -                370.000        QH-2010-E TCNH
10050148 Nguyễn Thành Công 16/09/1992 Thuế 3 840.000        -                840.000        QH-2010-E TCNH
10050148 Nguyễn Thành Công 16/09/1992 Tài chính doanh nghiệp 2 3 840.000        -                840.000        QH-2010-E TCNH
10050148 Nguyễn Thành Công 16/09/1992 Quản trị ngân hàng thương mại 3 840.000        -                840.000        QH-2010-E TCNH
10050148 Nguyễn Thành Công 16/09/1992 Phân tích tài chính 3 555.000        -                555.000        QH-2010-E TCNH
10050148 Nguyễn Thành Công 16/09/1992 Ngân hàng quốc tế 2 370.000        -                370.000        QH-2010-E TCNH
10050148 Nguyễn Thành Công 16/09/1992 Kinh tế phát triển 3 840.000        -                840.000        QH-2010-E TCNH
10050148 Nguyễn Thành Công 16/09/1992 Định giá doanh nghiệp 3 555.000        -                555.000        QH-2010-E TCNH
10050251 Lê Thị Thái An 26/12/1992 Toán cao cấp 4 1.120.000    -                1.120.000    QH-2010-E TCNH
10050507 Lê Thị Thanh Huyền 29/07/1991 Tiếng Anh B1 5 1.400.000    -                1.400.000    QH-2010-E TCNH
10050508 Vi Thị Nhật Lệ 15/05/1991 Toán kinh tế 3 840.000        -                840.000        QH-2010-E TCNH
10050508 Vi Thị Nhật Lệ 15/05/1991 Quản trị rủi ro tài chính 3 555.000        -                555.000        QH-2010-E TCNH
10050508 Vi Thị Nhật Lệ 15/05/1991 Kinh tế lượng 3 840.000        -                840.000        QH-2010-E TCNH
10050511 Lục Quang Mạnh 01/02/1991 Thuế 3 555.000        -                555.000        QH-2010-E TCNH
10050511 Lục Quang Mạnh 01/02/1991 Tài chính doanh nghiệp 2 3 555.000        -                555.000        QH-2010-E TCNH
10050511 Lục Quang Mạnh 01/02/1991 Quản trị rủi ro tài chính 3 555.000        -                555.000        QH-2010-E TCNH
10050511 Lục Quang Mạnh 01/02/1991 Kinh tế công cộng 3 840.000        -                840.000        QH-2010-E TCNH
10050511 Lục Quang Mạnh 01/02/1991 Kế toán quản trị 3 840.000        -                840.000        QH-2010-E TCNH
10050515 Nông Đình Mẫn 10/04/1991 Toán kinh tế 3 555.000        -                555.000        QH-2010-E TCNH
10050515 Nông Đình Mẫn 10/04/1991 Tiếng Anh B1 5 1.400.000    -                1.400.000    QH-2010-E TCNH
10050515 Nông Đình Mẫn 10/04/1991 Thuế 3 555.000        -                555.000        QH-2010-E TCNH
10050515 Nông Đình Mẫn 10/04/1991 Kinh tế lượng 3 555.000        -                555.000        QH-2010-E TCNH
10050515 Nông Đình Mẫn 10/04/1991 Kế toán quản trị 3 555.000        -                555.000        QH-2010-E TCNH
10050531 Vy Ngọc Điệp 03/07/1991 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 560.000        -                560.000        QH-2010-E TCNH
10050531 Vy Ngọc Điệp 03/07/1991 Quản trị rủi ro tài chính 3 555.000        -                555.000        QH-2010-E TCNH
10050534 Bùi Văn Thanh 14/08/1991 Thuế 3 555.000        -                555.000        QH-2010-E TCNH
10050536 Lê Minh Đức 20/05/1991 Tiếng Anh B1 5 1.400.000    -                1.400.000    QH-2010-E TCNH
10050536 Lê Minh Đức 20/05/1991 Quản trị rủi ro tài chính 3 555.000        -                555.000        QH-2010-E TCNH
10050536 Lê Minh Đức 20/05/1991 Ngân hàng quốc tế 2 370.000        -                370.000        QH-2010-E TCNH
10050537 Cao Văn Phú 06/07/1990 Bóng chuyền 1 145.000        -                145.000        QH-2010-E TCNH
10050537 Cao Văn Phú 06/07/1990 Quản trị rủi ro tài chính 3 555.000        -                555.000        QH-2010-E TCNH
10050537 Cao Văn Phú 06/07/1990 Quản lý đâu tư 3 555.000        -                555.000        QH-2010-E TCNH
10050537 Cao Văn Phú 06/07/1990 Ngân hàng quốc tế 2 370.000        -                370.000        QH-2010-E TCNH
10050537 Cao Văn Phú 06/07/1990 Kế toán quản trị 3 555.000        -                555.000        QH-2010-E TCNH
10050538 Hoàng Thị Trang 03/11/1991 Quản trị tài chính quốc tế 3 555.000        -                555.000        QH-2010-E TCNH
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10050538 Hoàng Thị Trang 03/11/1991 Quản trị ngân hàng thương mại 3 555.000        -                555.000        QH-2010-E TCNH
10050538 Hoàng Thị Trang 03/11/1991 Ngân hàng quốc tế 2 370.000        -                370.000        QH-2010-E TCNH
10050587 Lê Quỳnh Mai 08/08/1992 Tài chính doanh nghiệp 2 3 840.000        -                840.000        QH-2010-E TCNH
10050587 Lê Quỳnh Mai 08/08/1992 Kế toán tài chính 3 840.000        -                840.000        QH-2010-E TCNH
10050587 Lê Quỳnh Mai 08/08/1992 Kế toán quản trị 3 840.000        -                840.000        QH-2010-E TCNH
10050587 Lê Quỳnh Mai 08/08/1992 Các thị trường và định chế tài chính 3 840.000        -                840.000        QH-2010-E TCNH
10053225 Trương Thuỳ An 26/09/1991 Xác suất thống kê 3 840.000        -                840.000        QH-2010-E TCNH-LK
10053225 Trương Thuỳ An 26/09/1991 Thuế 3 840.000        -                840.000        QH-2010-E TCNH-LK
10053225 Trương Thuỳ An 26/09/1991 Thanh toán quốc tế 3 840.000        -                840.000        QH-2010-E TCNH-LK
10053253 Phạm Thị Hồng Hiếu 02/12/1991 Thanh toán quốc tế 3 840.000        -                840.000        QH-2010-E TCNH-LK
10053253 Phạm Thị Hồng Hiếu 02/12/1991 Quản lý đâu tư 3 840.000        -                840.000        QH-2010-E TCNH-LK
10053290 Vũ Thị Nhung 28/02/1991 Thuế 3 840.000        -                840.000        QH-2010-E TCNH-LK
10053290 Vũ Thị Nhung 28/02/1991 Quản trị ngân hàng thương mại TA 3 840.000        -                840.000        QH-2010-E TCNH-LK
10053290 Vũ Thị Nhung 28/02/1991 Quản lý đâu tư 3 840.000        -                840.000        QH-2010-E TCNH-LK
10053301 Nguyễn Như Quỳnh 17/09/1991 Toán kinh tế 3 840.000        -                840.000        QH-2010-E TCNH-LK
10053301 Nguyễn Như Quỳnh 17/09/1991 Thuế 3 840.000        -                840.000        QH-2010-E TCNH-LK
10053301 Nguyễn Như Quỳnh 17/09/1991 Tài chính doanh nghiệp 2 3 840.000        -                840.000        QH-2010-E TCNH-LK
10053301 Nguyễn Như Quỳnh 17/09/1991 Quản trị ngân hàng thương mại TA 3 840.000        -                840.000        QH-2010-E TCNH-LK
10053301 Nguyễn Như Quỳnh 17/09/1991 Kinh tế lượng 3 840.000        -                840.000        QH-2010-E TCNH-LK
10053318 Đỗ Thu Trang 13/05/1991 Thuế 3 840.000        -                840.000        QH-2010-E TCNH-LK
10053339 Vương Thuỳ Dương 20/09/1991 Quản trị ngân hàng thương mại TA 3 840.000        -                840.000        QH-2010-E TCNH-LK
10053339 Vương Thuỳ Dương 20/09/1991 Quản lý đâu tư 3 840.000        -                840.000        QH-2010-E TCNH-LK
10053339 Vương Thuỳ Dương 20/09/1991 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 560.000        -                560.000        QH-2010-E TCNH-LK
10053349 Lê Thị Thu Hiền 18/02/1991 Quản trị ngân hàng thương mại TA 3 840.000        -                840.000        QH-2010-E TCNH-LK
10053349 Lê Thị Thu Hiền 18/02/1991 Quản lý đâu tư 3 840.000        -                840.000        QH-2010-E TCNH-LK
10053349 Lê Thị Thu Hiền 18/02/1991 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 840.000        -                840.000        QH-2010-E TCNH-LK
10053365 Hoàng Thị Hạnh Lê 03/12/1991 Quản lý đâu tư 3 840.000        -                840.000        QH-2010-E TCNH-LK
10053374 Phạm Thị Quỳnh Mai 20/05/1991 Quản trị ngân hàng thương mại TA 3 840.000        -                840.000        QH-2010-E TCNH-LK
10053374 Phạm Thị Quỳnh Mai 20/05/1991 Quản lý đâu tư 3 840.000        -                840.000        QH-2010-E TCNH-LK
10053393 Vũ Ngọc Trang 06/11/1991 Thuế 3 840.000        -                840.000        QH-2010-E TCNH-LK
10053393 Vũ Ngọc Trang 06/11/1991 Quản trị tài chính quốc tế 3 840.000        -                840.000        QH-2010-E TCNH-LK
10053393 Vũ Ngọc Trang 06/11/1991 Quản trị ngân hàng thương mại TA 3 840.000        -                840.000        QH-2010-E TCNH-LK
10053393 Vũ Ngọc Trang 06/11/1991 Quản lý đâu tư 3 840.000        -                840.000        QH-2010-E TCNH-LK
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